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TIẾT 39, 40. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1
A. Mục tiêu

1. Năng lực
 - HS khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong 8 tuần đầu học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu văn bản, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt ở các bài 1, bài 2, bài 3:

a. Đọc hiểu văn bản:

+ Phát biểu được đặc điểm của các thể loại đã học trong 10 tuần học kì I: Truyện lịch sử (bài 1); thơ Đường luật (bài 2) và văn bản nghị luận xã hội (bài 3).

+ Liên hệ, mở rộng: thực hành làm một số bài tập vận dụng.

b.Viết: Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa); viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật).

c. Nói và nghe: Biết trình bày, giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử); trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại).

d.Tiếng Việt: Ôn tập về biệt ngữ xã hội; từ ngữ địa phương; từ tượng thanh và từ tượng hình; biện pháp tu từ đảo ngữ; các hình thức của đoạn văn (quy nạp, diễn dịch, song song, phối hợp).

-  HS vận dụng kiến thức để tự đánh giá kết quả học tập giữa học kì I.
2.  Phẩm chất

- Biết trân trọng sự sáng tạo và di sản văn học nghệ thuật của người xưa.

- Trân trọng những đóng góp của cá nhân đối với đất nước, quê hương và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
 -  Biết yêu quý, trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên và tâm hồn con người; trân trọng sự sáng tạo nghệ thuật của các nhà thơ.

 - Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
B.THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập, video… 

2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Trn Thị Lợi -THCS Xuân Mai B Chương Mỹ Hà Nội -0984885370

1. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập kiến thức 10 tuần học kì I.

2. Nội dung: Tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olimpia

3. Sản phẩm: Đáp án từng câu, từng phần của 4 đội chơi.

4. Tổ chức thực hiện.

CUỘC THI: ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLIMPIA
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1. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chia lớp làm 4 đội thi. Mỗi đội được phát một bảng ghi và 1 bút dạ. Thành viên các đội phải tự chuẩn bị giấy bút để thảo luận. Mỗi đội sẽ cử một đội trưởng giơ đáp án.

- Người dẫn chương trình kiêm thư kí: Giáo viên

(GV có thể cử một học sinh trong lớp làm thư kí)

- GV phổ biến thể lệ cuộc thi như sau: Cuộc thi gồm 4 phần:
+ Phần 1: Khởi động gồm 10 câu hỏi chọn đáp án Đúng hoặc Sai? 

Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1,0 điểm.

+ Phần 2: Vượt chướng ngại vật: 

Gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 2,0 điểm.

+ Phần 3. Tăng tốc: 10 câu hỏi điền khuyết, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 4,0 điểm.

 + Phần 4. Về đích: Gồm 01 câu hỏi tự luận với số điểm tối đa là 30,0 điểm.

  Đội nào có số điểm cao nhất sẽ là đội thắng cuộc và giành được vòng nguyệt quế của cuộc thi.

2. Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ và báo cáo, thảo luận

- HS tham gia trò chơi: Các đội chính thức bước vào các phần thi.

- GV dẫn chương trình, quan sát, khích lệ.

Phần 1. KHỞI ĐỘNG

*Luật chơi: Phần này gồm 10 câu hỏi, thí sinh chọn đáp án đúng hoặc sai. Mỗi câu có thời gian suy nghĩ và trả lời là 10 giây. Hết 10 giây, đai diện các nhóm giơ bảng có đáp án: Đúng hoặc Sai

*Hệ thống câu hỏi:

	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án

	1
	Truyện lịch sử là tác phẩm truyện tái hiện những sự kiện nhân vật ở một thời kỳ, một giai đoạn lịch sử cụ thể. Đúng hay sai?
	Đúng

	2
	Cốt truyện của truyện lịch sử hoàn toàn do tác giả hư cấu. Đúng hay sai?
	Sai

(được xây dựng trên cơ sở các sự kiện đã xảy ra)

	3
	Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh trong thực tế. Đúng hay sai?
	Đúng

	4
	Dập dờn là từ tượng hình. Đúng hay sai?
	Đúng

	5
	Văn bản nghị luận có văn bản nghị luận xã hội và văn bản nghị luận văn học. Đúng hay sai?
	Đúng

	6
	Đoạn văn diễn dịch có câu chủ đề đứng ở đầu câu. Đúng hay sai?
	Đúng

	7
	Đoạn văn song song có câu chủ đề nằm ở đầu và cuối đoạn văn. Đúng hay sai?
	Sai

(không có câu chủ đề, các câu triển khai nội dung song song nhau)

	8
	Hoàng Lê nhất thống chí là cuốn tiểu thuyết lịch sử, viết bằng chữ Nôm theo lối chương hồi. Đúng hay sai?
	Sai

(viết bằng chữ Hán)

	9
	Hai thể chính của thơ Đường luật là thất ngôn bát cú Đường luât và tứ tuyệt Đường luật. Đúng hay sai?
	Đúng

	10
	Bài thơ Thu điếu nằm trong chùm thơ thu gồm 3 bài của Hồ Chí Minh.
	Sai

(Tác giả Nguyễn Khuyến)


Phần 2. VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

*Luật chơi: Phần này có 10 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian suy nghĩ và trả lời là 15 giây. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 2,0 điểm.

*Hệ thống câu hỏi:

Câu 1. Đâu là đặc điểm ngôn ngữ nhân vật trong truyện lịch sử?

A. Ngôn ngữ tùy theo ý nhà văn xây dựng
B. Ngôn ngữ của nhân vật phải phù hợp với thời đại được miêu tả, thể hiện vị thế xã hội, tính cách riêng của từng đối tượng
C. Ngôn ngữ hiện đại, tự do

D. Ngôn ngữ bác học

Câu 2. Câu chuyện “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” (Nguyễn Huy Tưởng) dựa trên bối cảnh lịch sử nào?

A. Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược

B. Cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược

C. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ nhất

D. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ hai

Câu 3. Nhân vật chính trong văn bản “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” (Nguyễn Huy Tưởng) là ai?
A. Trần Nhân Tông

B. Trần Quốc Tuấn

C. Quang Trung

D. Trần Quốc Toản

Câu 4. Tác giả của Hoàng Lê nhất thống chí là ai? 

A. Nguyễn Huy Tưởng                      C. Ngô Thì Nhậm

B. Ngô gia văn phái                           D. Trần Quốc Tuấn
Câu 5. Đoạn trích Quang Trung đại phá quân Thanh đã xây dựng hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung mang những vẻ đẹp như thế nào?

A. Hành động mạnh mẽ, quyết đoán

B. Trí tuệ sáng suốt, nhạy bén, tầm nhìn xa trông rộng

C. Biết trọng người tài và tài dùng binh như thần

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 6. Nhận xét nào không nói lên mục đích của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong tác phẩm văn học?

A. Để tô đậm màu sắc địa phương cho câu chuyện

B. Để tô đậm màu sắc giai tầng xã hội của ngôn ngữ

C. Để thể hiện sự hiểu biết của tác giả về địa phương đó
D. Để tô đậm tính cách nhân vật

Câu 7. Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh?

A. Xôn xao

B. Liêu xiêu

C. Vật vã

D. Mải mốt
Câu 8. Bài thơ Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông được làm theo thể thơ gì?

A.Thất ngôn bát cú

B. Thất ngôn tứ tuyệt

C. Ngũ ngôn tứ tuyệt

D. Lục bát

Câu 9. Đây là mô hình của kiểu đoạn văn nào?
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A. Đoạn văn diễn dịch

B. Đoạn văn quy nạp
C. Đoạn văn song song

D. Đoạn văn phối hợp

Câu 10. Từ “trẻ trâu” xuất hiện trong giới trẻ thường được dùng để chỉ điều gì?

A. Con trâu nhỏ

B. Con nghé có giá trị

C. Tầng lớp thanh thiếu niên ngông cuồng
D. Những bạn mới lớn khỏe khoắn

PHẦN 3. TĂNG TỐC

*Luật chơi: Phần này gồm 10 câu hỏi điền khuyết. Thời gian suy nghĩ và đưa ra đáp án là 30 giây. Mỗi câu điền đúng (vào dấu ba chấm) sẽ được 4,0 điểm. Nếu câu có hai chỗ trống, điền đúng 1 chỗ trống sẽ được 2,0 điểm.

*Hệ thống câu hỏi:
	Câu hỏi
	Đáp án

	Câu 1. Trong văn bản nghị luận, ... (1) là vấn đề chính được nêu ra để bàn luận; ... (2) là những ý kiến thể hiện quan điểm của người viết về vấn đề chính được bàn luận trong văn bản.
	(1) luận đề

(2) luận điểm

	Câu 2. Biệt ngữ xã hội là một bộ phận từ ngữ có đặc điểm riêng. Có khi đặc điểm riêng của biệt ngữ thể hiện ở … (1), có khi thể hiện ở … (2).
	(1) ngữ âm/ngữ nghĩa
(2) ngữ nghĩa/ngữ âm

	Câu 3. Qua Đèo Ngang là bài thơ nổi tiếng của …(1) làm theo thể thơ… (2).
	(1) Bà Huyện Thanh Quan

(2) Thất ngôn bát cú Đường luật

	Câu 4. Đoạn văn diễn dịch là đoạn văn có câu chủ đề được đặt ở …(1), những câu tiếp theo triển khai các nội dung cụ thể để làm rõ …(2) của đoạn văn.
	(1) đầu đoạn

(2) chủ đề

	Câu 5. Khi thuyết trình về một chủ đề, có thể sử dụng kết hợp phương tiện...(1) và phương tiện...(2)
	(1) Ngôn ngữ/phi ngôn ngữ

(2) Phi ngôn ngữ/ngôn ngữ

	Câu 6. Quang Trung đại phá quân Thanh được trích ở hồi thứ (…) của cuốn tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái)
	14

	Câu 7. Nguyễn Khuyến có đóng góp lớn ở thơ Nôm, trong đó nổi tiếng nhất là chùm ba bài thơ mùa thu: Thu vịnh, Thu điếu, (…)
	Thu ẩm

	Câu 8. ... (1) là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của sự vật. 

...(2) là từ mô phỏng âm thanh trong thực tế.
	(1) Từ tượng hình

(2) Từ tượng thanh

	Câu 9. Bài thơ thất ngôn bát cú chỉ gieo một vần là …(1) ở chữ cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8. Câu thơ trong bài thất ngôn bát cú thường ngắt theo nhịp …(2).
	(1) vần bằng
(2) 4/3

	Câu 10.  Hịch tướng sĩ do ….viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ …(2)
	(1) Trần Quốc Tuấn

(2) hai


PHẦN 4. VỀ ĐÍCH

*Luật chơi: Phần thi này sẽ thử tài hùng biện của các nhóm.

- GV đưa ra 01 chủ đề thuyết trình, các nhóm suy nghĩ, thảo luận trong thời gian 5 phút và đưa ra dàn ý của bài thuyết trình.

- Các nhóm lần lượt cử đại diện lên, thuyết trình về sản phẩm học tập của nhóm mình.

- Điểm tối đa cho phần thi hùng biện ở phần Về đích này là 30 điểm.

*Hệ thống câu hỏi: 
Yêu cầu: Hãy trình bày ý kiến về một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại mà em quan tâm, yêu thích.
Gợi ý dàn ý

I. Mở đầu: Giới thiệu tên sản phẩm truyền thống và nêu ý kiến khái quát của bản thân về sản phẩm văn hoá trong cuộc sống hiện tại.

(Ví dụ về các sản phẩm truyền thống như: danh lam thắng cảnh, trang phục dân tộc, lễ hội, món ăn truyền thống,…của địa phương hoặc của chung đất nước.)

 II. Triển khai:

   - Nêu ngắn gọn một số thông tin cơ bản về sản phẩm văn hoá truyền thống: nơi ra đời, vị trí, ý nghĩa của sản phẩm,…

    - Trình bày ý kiến đánh giá, nhận xét về sản phẩm văn hoá truyền thống  ở một vài khía cạnh: hiện trạng, giá trị, hướng bảo tồn, phát triển,… Chú ý đưa ra các lí lẽ, bằng chứng làm cơ sở cho ý kiến của em.

 III. Kết luận: Khẳng định ý nghĩa của sản phẩm văn hoá truyền thống đối với cuộc sống hiện tại.

   HS có thể kết hợp các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp với bài nói (thiết kế bài trình chiếu, sử dụng sơ đồ tư duy, tranh, ảnh minh hoạ, phần nhạc nền cho bài nói nếu thấy cần thiết).
*GV đưa ra Rubrics đánh giá bài thuyết trình phần Về đích của các nhóm:

	Rubrics đánh giá bài thuyết trình 

về một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại 

	Nhóm …………….

Người nhận xét:……………………………………….

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Nội dung trình bày 
	Nôi dung sơ sài, chưa có nhiều thông tin về sản phẩm văn hóa; chưa có lí lẽ, bằng chứng thuyết phục khi nhận xét, đánh giá về sản phẩm đó.
	Có đủ thông tin để người nghe hiểu được về sản phẩm văn hóa truyền thống; đủ các lí lẽ và bằng chứng khi nhận xét, đánh giá về sản phẩm đó.
	Nội dung đầy đủ, sâu sắc, đưa ra nhiều thông tin mới mẻ, thú vị; lí lẽ và bằng chứng phong phú, thuyết phục khi nhận xét, đánh giá về sản phẩm.

	2. Hình thức trình bày
	Bố cục chưa rõ ràng, lặp ý. Chưa có các công cụ, thiết bị hỗ trợ.
	 Bố cục rõ ràng, tuy nhiên chưa tạo được điểm nhấn khi trình bày. Sử dụng công cụ, thiết bị tương đối phù hợp.
	Bố cục rõ ràng, có sáng tạo, có điểm nhấn khi trình bày. Sử dụng công cụ, thiết bị hỗ trợ phù hợp.

	3. Tác phong, thái độ trình bày
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần; còn thiếu nghiêm túc/ điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu; điệu bộ  tương đối tự tin, mắt đôi lúc còn chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung trình bày.
	Nói to, truyền cảm; phong thái tự tin; tương tác, giao lưu tốt với người nghe.

	4. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói ấn tượng.


3. Bước 3: Đánh giá, kết luận

- Thư kí tổng hợp số điểm của từng đội và công bố đội có số điểm cao nhất. 

- Khen ngợi, trao vòng nguyệt quế (có thể tự làm) và trao quà cho đội thắng cuộc. 

 - Các đội còn lại cũng nhận quà từ GV (theo thứ tự Nhì, Ba, KK)

- Thời gian còn lại, GV có thể nhấn mạnh một số nội dung HS cần nắm vững trước khi kiểm tra, đánh giá hết HKI.

*GV giao bài tập về nhà: Chọn 01 trong 02 đề sau:

Đề bài 01: Phân tích văn bản sau:

NHÀN

                                                                                 (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

           Một mai, một cuốc, một cần câu
   Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
                  Người khôn, người đến chốn lao xao
       Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
   Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
       Rượu, đến gốc cây, ta sẽ uống
      Nhìn xem phú quý, tựa chiêm
            (Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989)

Đề bài 02: Phân tích văn bản sau:

TỎ LÒNG

(Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão)

Hoành sóc giang sơn kháp kỷ thu,

Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.

Nam nhi vị liễu công danh trái,

Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.

                                 (Phiên âm)

Múa giáo non sông trải mấy thu

Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu

Công danh nam tử còn vương nợ,

Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu.

                (Bùi Văn Nguyên dịch)
Gợi ý dàn ý

Đề bài 01: Phân tích văn bản “Nhàn” (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

I. Mở bài
- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm và tập thơ Bạch Vân quốc ngữ thi tập:

+ Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà thơ lớn nhất Việt Nam thế kỉ XVI với những sáng tác ghi dấu mốc lớn trên con đường phát triển lịch sử văn học.

+ Bạch vân quốc ngữ thi tập là tập thơ Nôm nổi tiếng của ông.

- Giới thiệu bài thơ Nhàn (xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, nội dung): là bài thơ Nôm số 73 trong tập Bạch vân quốc ngữ thi tập, làm khi tác giả cáo quan về ở ẩn, nói về cuộc sống thanh nhàn nơi thôn dã và triết lí sống của tác giả.

II. Thân bài
* Hai câu đề: Hoàn cảnh sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Mai, cuốc, cần câu: Là những dụng cụ lao động cần thiết, quen thuộc của người nông dân.

- Phép liệt kê kết hợp với số từ “một”: gợi hình ảnh người nông dân đang điểm lại công cụ làm việc của mình và mọi thứ đã sẵn sàng.

- Nhịp thơ 2-2-3 thong thả đều đặn ( gợi cuộc sống ở quê nhà của Nguyễn Bỉnh Khiêm gắn bó với công việc nặng nhọc, vất vả, lam lũ của một lão canh điền. Nhưng tác giả rất yêu và tự hào về thú vui điền viên ấy.

- Trạng thái “thơ thẩn”: chăm chú vào công việc, tỉ mẩn ( Cho thất tâm trạng hài lòng, vui vẻ cùng trạng thái ung dung, tự tại của nhà thơ.

- Cụm từ phủ định “dầu ai vui thú nào”: Phủ nhận những thú vui mà người đời thường hay theo đuổi.

=> Hai câu thơ đầu đã khái quát hoàn cảnh sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở quê nhà vất vả, lam lũ, mệt nhọc nhưng tâm hồn lúc nào cũng thư thái, thanh thản. Hai câu thơ gợi ra tâm thế ung dung, tự tại, triết lí sống nhàn của ẩn sĩ “nhàn tâm”.

* Hai câu thực: Quan niệm sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Nghệ thuật đối: ta – người, dại – khôn: Nhấn mạnh quan niệm sống mang tính triết lí, thâm trầm của nhà thơ.

- Nghệ thuật ẩn dụ:

+ “Nơi vắng vẻ”: Tượng trưng cho chốn yên tĩnh, thưa người, nhịp sống yên bình, êm ả. Ở đây ngụ ý chỉ chốn quê nhà

+ “Chốn lao xao”: Tượng trưng cho chốn ồn ào, đông đúc huyên náo, tấp nập, cuộc sống xô bồ, bon chen, giành giật, đố kị. Ở đây chỉ chốn quan trường.

- Cách nói ngược: Ta dại – người khôn:
+ Ban đầu có vẻ hợp lí vì ở chốn quan trường mới đem lại cho con người tiền tài danh vọng, còn ở thôn dã cuộc sống vất vả, cực khổ.

+ Tuy nhiên, dại thực chất là khôn bởi ở nơi quê mùa con người mới được sống an nhiên, thanh thản. Khôn thực chất là dại bởi chốn quan trường con người không được sống là chính mình.

⇒ Hai câu thơ thực đã thể hiện quan niệm sống “lánh đục về trong” của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đằng sau lời thơ là thái độ tự tin vào sự lựa chọn của bản thân và hóm hỉnh mỉa mai quan niệm sống bon chen của thiên hạ.

* Hai câu luận: Cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở chốn quê nhà

- Sự xuất hiện của bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông ( gợi cuộc sống gắn bó, hài hòa với tự nhiên của Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Việc ăn uống: Thu ăn măng trúc, đông ăn giá là những món ăn thôn quê dân giã, giản dị thanh đạm và có nguồn gốc tự nhiên, tự cung tự cấp

- Chuyện sinh hoạt: Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao - thói quen sinh hoạt tự nhiên, thoải mái, có sự giao hòa, quấn quýt giữa con người với thiên nhiên.
- Cách ngắt nhịp 4/3 nhịp nhàng, kết hợp với cách điệp cấu trúc câu → Gợi sự tuần hoàn, nhịp nhàng thư thái, thong thả.

⇒ Hai câu thơ luận miêu tả bức tranh bốn mùa có cả cảnh đẹp, cả cảnh sinh hoạt của con người; đồng thời cho thất sự hài lòng về cuộc sống đạm bạc, giản dị, hòa hợp với tự thiên mà vẫn thanh cao, tự do thoải mái của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

* Hai câu kết: Triết lí sống nhàn

- Sử dụng điển tích giấc mộng đêm hòe: Coi phú quý tựa như một giấc chiêm bao ( Thể hiện sự tự thức tỉnh, tự cảnh tỉnh mình và đời, khuyên mọi người nên xem nhẹ vinh hoa phù phiếm.

- Động từ “nhìn xem” tô đậm thế đứng cao hơn người đầy tự tin của Nguyễn Bỉnh Khiêm

⇒ Hai câu cuối đã nói lên triết lí sống Nhàn: Biết từ bỏ những thứ vinh hoa phù phiếm vì đó chỉ là một giấc mộng, khi con người nhắm mắt xuôi tay mọi thứ trở nên vô nghĩa, chỉ có tâm hồn, nhân cách mới tồn tại mãi mãi. Đó chính là vẻ đẹp nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm: Coi khinh danh lợi, cốt cách thanh cao, tâm hồn trong sáng.

* Đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm:
- Bài thơ có ngôn ngữ tự nhiên, giản dị nhưng cũng không kém phần thâm trầm, sâu sắc.

 - Nghệ thuật đối được sử dụng tài tình, kết hợp với các biện pháp tu từ như liệt kê, dùng điển cố điển tích,..

- Nhịp thơ chậm, nhẹ nhàng, hóm hỉnh.

III. Kết bài
- Khái quát nội dung và nghệ thuật của bài thơ Nhàn.
- Thể hiện những cảm nhận của mình về bài thơ.

Bài thơ Nhàn đã cho ta thấy một lối sống, quan niệm sống hết sức đẹp đẽ của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tác phẩm là lời khẳng định sâu sắc về lối sống nhàn, hòa hợp với tự nhiên, ông giữ cốt cách thanh cao, vượt lên trên phường danh lợi đua chen tầm thường.

Đề bài 02: Phân tích văn bản “Tỏ lòng” (Phạm Ngũ Lão)

I. Mở bài
-  Giới thiệu tác giả Phạm Ngũ Lão: Là người văn võ toàn tài, để lại cho đời hai tác phẩm Thuật hoài (Tỏ lòng) và Vãn Thượng tướng quốc công Hưng Đạo Đại Vương.
- Giới thiệu bài thơ Tỏ lòng:
+ Ra đời sau những chiến thắng vẻ vang của quân và dân nhà Trần đánh đuổi quân Nguyên Mông xâm lược.

+ Bài thơ làm sống dậy khí thế của thời đại với niềm vui, niềm tự hào. Đồng thời cũng thể hiện ý thức làm người và chí hướng lập công của nam nhi.

II. Thân bài
*Hai câu đầu: Vẻ đẹp của con người và thời đại nhà Trần

  - Câu 1: “Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu”.

           (Cầm ngang ngọn giáo gìn giữ non sông đã mấy thu)

   + Hai chữ “múa giáo” trong bản dịch thơ chưa thể hiện được ý nghĩa của hai từ “hoành sóc” - cầm ngang ngọn giáo. Câu thơ dựng lên hình tượng con người cầm ngang ngọn giáo bảo vệ đất nước. Con người xuất hiện với một tư thế hiên ngang, lẫm liệt, hào hùng, sánh ngang với trời đất.

  + Không gian và thời gian trong câu một đều hết sức kì vĩ. Không gian mở rộng theo chiều rộng của non sông còn thời gian kéo dài mấy thu.( Thời gian và không gian đã làm nổi bật tầm vóc con người thời đại.

- Câu 2: “Tam quân tì hổ khí thôn ngưu”

(Ba quân như hổ báo, khí thế hùng dũng nuốt trôi trâu/ át sao Ngưu)

 + Hình ảnh ba quân chính là hình ảnh của quân và dân đời Trần.

 + Nhấn mạnh khí thế của ba quân qua hình ảnh so sánh: “tam quân tì hổ”, “khí thôn Ngưu”. => Bằng biện pháp so sánh, phóng đại và cường điệu hoá, tác giả đã tô đậm và diễn tả khí thế chiến đấu của dân tộc, khí thế mạnh hơn cả thiên nhiên, vũ trụ. Tác giả đặt hình ảnh tráng sĩ bên cạnh ba quân với khí thế át sao ngưu khiến cho hình ảnh tráng sĩ đã kì vĩ lại thêm kì vĩ. Hình ảnh ba quân đặt bên cạnh cái kì vĩ của tráng sĩ đã mạnh mẽ lại càng thêm mạnh mẽ.

*Hai câu sau: Vẻ đẹp nhân cách và lí tưởng của tác giả

 - Câu 3: “Nam nhi vị liễu công danh trái”

(Thân nam nhi mà chưa trả xong nợ công danh)

   + Tác giả nhắc tới “nợ công danh” của kẻ làm trai, của người quân tử. Điều này liên quan tới quan niệm “trọng nam khinh nữ” của xã hội phong kiến. Từ “trái” vừa có nghĩa là nợ vừa có nghĩa là trách nhiệm. “nợ công danh”- người đàn ông trong xã hội phong kiến phải lập công, giương danh để lại tiếng thơm cho đời, cho dân , cho nước. .( Nguyễn Công Trứ cũng từng viết: Đã mang tiếng ở trong trời đất- Phải có danh gì với núi sông”.)
      Cả câu: thể hiện tinh thần gánh vác trọng trách, ý thức trách nhiệm của Phạm Ngũ Lão với giang sơn, đất nước

 - Câu 4: “Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu”

     (Thì luống thẹn thùng khi nghe người đời kể chuyện Vũ Hầu)

   + Nhân vật Vũ Hầu – Gia Cát Lượng là người có tài mưu lược, lập nhiều chiến công giúp Lưu Bị thống nhất nhà Hán ( Phạm Ngũ Lão thẹn vì chưa có tài mưu lược, chưa lập được công như Vũ Hầu. Đó là nỗi hổ thẹn đầy khiêm tốn và cao cả của Phạm Ngũ Lão: Đã cống hiến tài năng và sức lực, hết mình vì đất nước nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn khát khao được cống hiến nhiều hơn, trở thành người trí dũng song toàn.

 + Với người anh hùng chí làm trai gắn liền với sự xả thân ích lợi nhất, nhiều nhất cho dân tộc, đất nước. Chính nỗi niềm canh cánh ấy đã khiến con người vươn tới cái đẹp, sự anh hùng.  

=>Hai câu thơ mang vẻ đẹp của khát vọng lập công, khát vọng hi sinh cho đất nước.

*Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ:

- Sử dụng điển cố, các hình ảnh ước lệ

- Bút pháp gợi, không tả, kể chi tiết kết hợp với biểu cảm

- Sử dụng các biện pháp so sánh, ước lệ độc đáo.

III. Kết bài
- Khái quát nội dung và nghệ thuật của bài thơ

- Liên hệ ý nghĩa của chí làm trai đối với tuổi trẻ hôm nay và ngày mai: ý thức về trách nhiệm đối với đất nước lớn lao, từ đó loại bỏ lối sống tầm thường, ích kỉ; học tập, tu dưỡng đạo đức để xây dựng đất nước.

